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Năm học: 2021 - 2022
Môn : TIẾNG VIỆT

I. Kiến thức:

1. Tập đọc: Rèn kĩ năng đọc đảm bảo:

+ Đọc đúng, rành mạch và tương đối lưu loát các văn bản ngoài chương trình.                                    + Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ.                                                                                             + Giọng đọc bước đầu có biểu cảm .                                                                                                        + Tốc độ đọc đạt yêu cầu (Khoảng 110 tiếng/phút)                                                                                           + Trả lời đúng ý câu hỏi có liên quan đến nội dung bài đọc .

2. Luyện từ và câu.                                                                                                                                             Ôn tập các kiến thức về: 
	+ Từ đồng nghĩa 


+ Từ trái nghĩa 


+ Từ đồng âm 

+ Từ nhiều nghĩa 
	+ Đại từ + Đại từ xưng hô 

+ Quan hệ từ 


+ Ôn tập về từ loại 
	


      + Mở rộng vốn từ theo từng chủ điểm. 

      + Đặt câu, viết đoạn văn theo yêu cầu.

3. Chính tả: 

- Bài viết đúng chính tả, đúng quy định chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức đoạn văn hoặc bài thơ.                                                                                                                                                            - Chữ viết đều nét, thẳng hàng.                                                                                                                      - Nghe viết được khoảng 95 chữ trong 15 phút.  

4. Tập làm văn: 

- Cấu tạo của bài văn tả cảnh, tả người                                                                                                           - Viết được bài văn tả người đủ bố cục theo nội dung yêu cầu của đề bài.                                                     - Bài văn đảm bảo độ dài khoảng 150 chữ (15 câu), diễn đạt rõ ràng                                                               - Ôn dàn bài của bài văn tả người, tả cảnh. 
II. Một số bài luyện tập                                                                                                                                    Bài 1: Nối từ ngữ ở cột A với nghĩa tương ứng ở cột B
	          A
	
	                         B

	(1) Hữu nghị
	
	a) dùng được việc

	(2) Hữu ích
	
	b) tình cảm thân thiện giữa các nước

	(3) Hữu hiệu
	
	c) có ích

	(4) Hữu dụng
	
	d) có hiệu quả


Bài 2: Chọn từ trong ngoặc điền vào từng chỗ trống cho thích hợp 

(1) Chú Dũng đã tìm được một công việc rất ……………

(2) Anh cần giải quyết mọi việc hợp tình,……………….

(3) Chúng ta phải đồng tâm,………………để xây dựng công ti lớn mạnh

(4) Họ…………..làm ăn với nhau đã được gần một năm nay.

( Từ cần điền : hợp tác, hợp lí, phù hợp, hợp lực )

Bài 3 : Chọn các từ thích hợp trong ngoặc đơn (bảo toàn, bảo vệ, bảo quản, bảo đảm, bảo tàng, bảo hiểm, bảo tồn ) điền vào chỗ trống trong các câu sau :

a) Chúng em tích cực ……………………………..………..môi trường sạch đẹp.

b) Anh ấy đã ……………………………… sẽ làm xong công việc đúng hạn.

c) Chiếc xe này đã được ………………………………………..

d) Lớp em được đi thăm Viện ………………………………. cách  mạng Việt Nam.

e) Rừng Cúc Phương đã được xác định là khu ………………………………… thiên nhiên quốc gia.

g) Các hiện vật lịch sử đã được ……………………………. rất tốt.

h) Để ……………………………… lực lượng, chúng ta quyết định thực hiện kế hoạch “Vườn không nhà trống”.

Bài 4: Chọn các đại từ xưng hô con, họ, chúng ta điền vào chỗ chấm thích hợp.

     Khi về, người cha hỏi :

· Thế………… học được gì từ chuyến đi ?

· Có ạ !- Người con đáp - …………nhìn thấy rằng chúng ta có một con thú cưng, còn họ thì có nhiều chó, lợn, gà thật vui vẻ. ………………có một bể bơi nhỏ xíu trong vườn, còn ……….thì có cả dòng suối, sông thật lớn. ………..………phải trả tiền để mua đèn trong nhà, còn ……..có cả bầu trời sao vào buổi tối. ……..….xây sân trong chỉ vẻn vẹn trước nhà, còn ………..có cả một chân trời. ……………….có một mảnh đất nhỏ để xây nhà mà sống, còn……….có những cánh đồng rộng mênh mông. …………..phải mua rau và cây cảnh, còn………….tự trồng được. ……………phải xây những bức tường bao quanh tài sản để bảo vệ , còn …………có những người bạn bảo vệ nhau.

                                                    ( Trích Chúng ta nghèo đến mức nào )

Bài 5 : Điền các quan hệ từ, cặp quan hệ từ thích hợp thích hợp trong ngoặc đơn (vì… nên ; bởi vậy ; không những …mà còn …. ; vì ;  nếu … thì…) vào các câu sau đây :

a)   ………..…… thiếu hiểu biết …………..  nhiều người đã dùng mìn đánh cá.

b)  …………….dùng mìn đánh cá ……………… sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

c)  ………................. họ làm hại các loài vật sống dưới nước …………………….. làm ô nhiễm môi trường.

d) Nhiều đoạn sông đã không còn cá, tôm sinh sống ………………………. mìn đánh cá đã làm chúng chết hết, cả con to lẫn con nhỏ.

e) ………………………………..nhà nước cần triệt để cấm đánh bắt cá mìn.

Bài 6: Đọc đoạn văn sau  và xếp từ in đậm vào bảng phân loại bên dưới.

Chủ nhật quây quần bên bà, tôi và em Đốm thích nghe bà kể lại hồi bé ở Huế bà nghịch như con trai : bà lội nước và trèo cây phượng vĩ hái hoa ; sáu tuổi, bà trắng và mũm mĩm nhưng mặt mũi thường lem luốc như chàng hề.

a) Danh từ : 
.....................................

b) Động từ : 
.....................................

c) Tính từ : 
.....................................

d) Quan hệ từ : 
.....................................

Bài 7 : Xếp các từ ngữ dưới đây thành hai cột cho phù hợp : (bất hạnh, buồn rầu, may mắn, cơ cực, cực khổ, vui lòng, mừng vui, khốn khổ, tốt lành, vô phúc, sung sướng, tốt phúc)

a) Đồng nghĩa với từ “hạnh phúc” : 
.....................................

b) Trái nghĩa với từ “hạnh phúc” : 
.....................................

Bài  8 : Điền tiếp vào chỗ trống 3 từ có tiếng nhân mang nghĩa lòng thương người .

Nhân ái , 
...................................

Bài 9 : Những thành ngữ , tục ngữ nào nói về đức tính chăm chỉ ?
    a. Một nắng hai sương .  
          b. Chín bỏ làm mười .

    c. Thức khuya dậy sớm .      
d. Dầm mưa dãi nắng .

    e. Nặng nhặt chặt bị .

g. Đứng mũi chịu sào .

    h. Tích tiểu thành đại . 
          i. Nửa đêm gà gáy .

Bài 10 : Đặt câu có:
a. Một danh từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì ? 

…………………………………………………………………………...........................

b. Một đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì ? 

.......................................

c. Một danh từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai thế nào ?
……………………………………………………………………………......................

 d.Một danh từ làm bộ phận của vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì ?
……………………………………………………………………………......................

Bài 11 : Gạch chân cặp từ chỉ quan hệ và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì ?

a) Vì trời lạnh nên em phải mặc áo ấm.


…………………………
b) Hễ trời mưa thì đường lầy lội.


…………………………
c) Nhờ tập thể dục nên cơ thể tôi được khỏe mạnh.


………………………….
d) Tuy nhà xa trường nhưng em luôn đến lớp đúng giờ.


………………………….
e) Chẳng những Lan học giỏi mà bạn còn rất ngoan.


…………………………..
f) Việc giữ gìn môi trường sạch đẹp không chỉ là nhiệm vụ của người lớn mà còn là trách nhiệm của trẻ em.

……………………………………………………………………………………………….
g)  Nếu như em thương ba mẹ thì em phải cố gắng học tập.


……………………………
h) Tuy lưng hơi còng nhưng ông tôi đi lại vẫn nhanh nhẹn.


……………………………
Bài 12. Hãy thay quan hệ từ trong từng câu sau bằng quan hệ từ khác để có câu đúng và xác định CN - VN trong mỗi câu:

a. Cây bị đổ nên gió thổi mạnh.


.........
b. Trời mưa và đường trơn.

c. Tuy nhà xa nhưng bạn Nam thường đi học muộn.

d. Tôi khuyên Sơn vì nó không nghe.

e. Mình cầm lái và cậu cầm lái.

Bài 13: Hãy sử dụng các cặp quan hệ từ để chuyển mỗi cặp câu sau thành một câu.
a. Tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực. Chẳng bao lâu, tôi trở thành chàng dế thanh niên cường tráng.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b, Chúng em còn nhỏ tuổi. Chúng em quyết làm những công việc có ích lợi cho môi trường.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Hôm nay trời mát mẻ. Chúng em trồng được nhiều cây hơn hẳn hôm qua.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d. Lớp 5A trồng cây trước cổng trường. Lớp 5B trồng cây ở phía sau trường.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e. Chiều muộn, chúng em đều thấy mệt. Ai cũng vui vì đã hoàn thành được một việc tốt.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 14: 

a. Đặt câu có sử dụng cặp quan hệ từ nguyên nhân – kết quả nói về việc bảo vệ môi trường.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Đặt câu có sử dụng cặp quan hệ từ điều kiện - kết quả, giả thiết kết quả nói về việc học của em.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 15: Thêm một từ vào những vị trí khác nhau trong câu “Xe bò lên dốc” để có hai câu diễn tả 2 ý khác nhau :

(1)………………………………………………………………………………….……………. (2)………………………………………………………………………………..………………
Bài 16: Viết lại một câu thành ngữ, tục ngữ cho mỗi trường hợp sau:

     a. Nói về tình thầy trò.

……………………………………………………………………………..……………………..

b. Nói về tình cảm gia đình.

……………………………………………………………………………..……………………

c. Nói về tình cảm bạn bè.

……………………………………………………………………………..…………………..
Đề 1:  Tả một cảnh đẹp địa phương em.

        Đề 2:  Tả một người mà em thường gặp.

Đề 3: Tả một người thân (ông, bà, cha, mẹ...) của em.

III. Đề minh họa

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MAI

Họ và tên:...............................

Lớp:..............................

	Điểm đọc hiểu
	Điểm đọc tiếng
	Điểm chung

	
	
	


A. Đọc thầm bài văn sau:

                                                                   BỐ TÔI

    Tôi đi học dưới đồng bằng. Còn bố tôi, từ một vùng núi cao xa xôi, luôn dõi theo tôi.

Cuối mỗi tuần, bao giờ ông cũng mặc chiếc áo phẳng phiu nhất, đi chân đất xuống núi, rẽ vào bưu điện để nhận lá thư tôi gửi. Lặng lẽ, vụng về, ông mở lá thư xem từng con chữ, chạm tay vào nó, ép nó vào khuôn mặt đầy râu. Rồi cũng lặng lẽ như lúc mở ra, ông gấp nó lại, nhét vào bao thư, mỉm cười rồi đi về núi.

     Về đến nhà, ông nói với mẹ tôi: “ Con vừa gửi thư về”. Mẹ tôi hỏi: “Thư đâu?”. Ông trao thư cho bà. Bà cẩn thận mở nó ra, khen: “Con mình viết chữ đẹp quá! Chữ thật tròn, những cái móc rất bén. Chỉ tiếc là không biết nó viết gì. Sao ông không nhờ ai ở bưu điện đọc hộ?”. Như mọi lần, bố tôi luôn bảo: “Chuyện bố con tôi chả lẽ để cho người ta đọc vanh vách lên à? Nó là con tôi, nó viết gì tôi đều biết cả.” Rồi ông lấy lại lá thư, xếp vào trong tủ cùng những lá thư trước, những lá thư được bóc ra nhìn ngắm, chạm vào mặt rồi cất đi, không thiếu một lá...

     Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học - ngày khai trường đầu tiên không có bố. Bố tôi đã mất. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả cuộc đời.

                                                                                   Theo Nguyễn Ngọc Thuần
B. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng và hoàn thành các bài tập dưới đây.

Câu 1(0,5 đ): Chú bé trong bài văn sinh ra và lớn lên ở:

A. Một vùng đồng bằng

B. Một vùng núi cao

C. Một thành phố lớn

Câu 2(0,5 đ): Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được ý đúng.

Khi chú đi học xa, bố chú thường xuống núi, rẽ vào................................. để nhận .................................của chú gửi.

Câu 3(0,5 đ): Theo em, người mẹ thấy tiếc điều gì khi xem lá thư của con?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4 (0,5 đ):Dựa vào bài đọc, em hãy điền đúng hoặc sai vào ô trống ở cuối mỗi ý sau:

	Người bố và người mẹ trong bài văn đều không biết chữ       
	

	Cuối mỗi tháng, người bố đều ra bưu điện để nhận thư của con
	


Câu 5:(1 đ): Theo em, lí do nào khiến người bố không muốn nhờ ai đó ở bưu điện đọc hộ thư của con mình?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
Câu 6: (0,5đ)  Qua bài văn trên, em hãy viết 2-3 câu nói về tình cảm của người bố đối với con.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 7: (0,5 đ)Điền tiếng thích hợp có chứa ia hoặc iê vào chỗ trống:

a. Mưa xuân dịu dàng đậu trên những chùm hoa xoan tím........................................

b. Những ...............nắng tinh nghịch chơi trốn tìm trong kẽ lá.

Câu 8: Đánh dấu x vào cột thích hợp thể hiện mối quan hệ giữa các từ in đậm:

	                      Từ ngữ
	Đồng nghĩa
	Trái nghĩa
	Đồng âm
	Nhiều nghĩa

	sức khỏe giảm sút - sút bóng
	
	
	
	

	cánh chim – cánh máy bay
	
	
	
	


Câu 9: Đặt 1 câu có đại từ làm chủ ngữ, thuộc kiểu câu Ai làm gì? Gạch chân dưới đại từ trong câu đó. (1đ)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Câu 10: Viết 2-3 câu văn có sử dụng quan hệ từ “nhưng” và cặp quan hệ từ “nếu....thì...” dựa vào gợi ý sau (1 đ)

Bố em là người..........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Năm học: 2021 - 2022

                                                                MÔN: TOÁN

I. KIẾN THỨC:                                                                                                                                             1. Số học: 

1. Khái niệm về phân số, phân số thập phân, hỗn số, số thập phân                                                       2. Tính chất cơ bản của phân số                                                                                                                    3. So sánh phân số, hỗn số, số thập phân                                                                                                     4. Ôn tập các phép tính với phân số, hỗn số, số thập phân
2. Đại lượng:

1. Đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích

2. Viết số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng STP

3. Các phép tính với số đo đại lượng

3. Giải toán :

1. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.                                                                                   2. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.                                                                                      3. Bài toán về quan hệ tỉ lệ                                                                                                                       4. Bài toán về tỉ số phần trăm                                                                                                                  5. Một số bài toán vận dụng nâng cao

4. Hình học:

1. Chu vi, diện tích của các hình đã học: Hình vuông, hình chữ  nhật, hình bình hành, hình thoi
II.  MỘT SỐ BÀI TẬP: 

1. Viết số thích hợp vào ô trống:
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2. Rút gọn các phân số: 

a) 
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3. Điền dấu thích hợp vào ô trống: 
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4. Xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 



[image: image7.wmf]151148

;;;;

462157


5. Tính:

a) 
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6. Tính nhanh:
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7. Tìm x: 
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8. So sánh các hỗn số
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9. Tính:

      a) 
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10.  Viết các số sau:

a. Bảy mươi hai phần một trăm linh tám:.....................................................................

b. Hai và tám phần mười lăm:.......................................................................................
c. Năm phẩy không trăm bảy mươi mốt:.......................................................................

d. Số gồm ba mươi tư đơn vị, mười bốn phần trăm:.......................................................

11. Đặt tính rồi tính:                                                                                                                                      779  : 82                                  416  : 38                                31,59   : 145
	173,44 : 32

    372,96 : 3
	112,56 : 28

857,5 : 35
	155,9 : 15

431,25 : 125


12. Tính nhẩm:

	16,31 : 0,5  =
15,03  : 0,01 =
	14,01  : 0,02 =
15,18 : 0,25 =                                           


	6,09   : 0,125 =                                                        

9,1    : 0,2  =          


1 3. Tìm x:
a, X + 53,67 = 139,5 x 1,2                                                   b, X - 42,3 = 21,15 + 13,7
c. 7,2 + X : 4 = 10,8                                                            d. X x 4 – 7,2  = 10,8

14. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 125,36 – 8,75 – 21,25                                     b. 0,6 x 34 + 1,2 x 13 + 0,06 x 400
c. 6,8 x 1,5 + 2,2 x 1,5 + 1,5                              d. 4,52 : 9 – 1,46 : 9

15. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

5m28cm2  =  ................m2
48m + 0,6 km = .....................m

0,124 tấn – 0,42 tạ =..................tấn

16. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9m6dm = .....................m                                  57cm 9mm = .............cm

5 tấn 562kg = .............tấn                                  2 cm2 5mm2 = ..............cm

17. Một hình chữ nhật có chiều dài 35,5 cm, chiều rộng bằng 60% chiều dài. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

18. Một vận động viên đi xe đạp trong 1,5 giờ được 66km. Hỏi cứ đi như thế trong 2,5 

giờ được bao nhiêu ki-lo-mét?

19. Lớp em có 32 bạn, trong đó có 14 bạn nữ. Hỏi số các bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số các bạn của lớp em? 

20. Một mảnh vườn có diện tích 696 m2, người ta dành 30% diện tích để trồng rau và 20% diện tích để trồng hoa, còn lại là trồng cây ăn quả. Tính diện tích trồng cây ăn quả.

III. Đề minh họa

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MAI                                    ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I                                                                               Lớp:………………                                                                 Năm học: 2021 – 2022                                                                                                                         Họ và tên :…………………………..

                          Môn:  Toán – Lớp 5                                                                                            
                                                                                                   (Thời gian: 50 phút)
 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM  (6 điểm)          

Bài 1. 
[image: image34.wmf]8

5

1000

 viết dưới dạng số thập phân là:                    

 A. 5,0008    ;      B. 5,008    
;        C.  5,08       
;        D. 5,8

Bài 2.  Trung bình cộng của 1,12 ; 2,78 ; 3 là:                     

          A. 3,93  ;            B.20,70 
;             C.  6,90 ;           D. 2,3

Bài 3: Tìm x, với x là số tự nhiên 

  27,5 <  x <  27,5 +1,1

A. 26                 B. 27                                C. 28                       D. 29
Bài 4.  3kg 6g =…………g

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:                  

A. 360 
;     
B. 306    
;    
C. 3006  
;      
D. 36  

      Bài 5:  2m2 3cm2     = ………….m2         
      A. 2,003     ;      B. 2,0003     
;    
C.  20,03      ;        D. 20,003 

Bài 6: Khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 42m, chiều rộng 38m. Chu vi khu vườn đó là :                                                                                  

           A. 1596m ;        B. 1600m ;         C. 160m ;          D. 118m 

Bài 7: Một miếng bìa hình tam giác có cạnh đáy 8,5dm,  chiều cao bằng  [image: image36.png]


 cạnh đáy. Diện tích của miếng bìa là :    

         A. 1,445dm2 ;      B.14,45dm2 
;        C.144,5dm2  
;        D.1445dm2 

Bài 8: Một lớp có 21 học sinh nữ và số học sinh nữ đó chiếm 60%  số học sinh trong lớp. Lớp học đó có tất cả số học sinh là:

A. 21                   B. 35                               C. 40                    D. 60      
PHẦN II:  TỰ LUẬN  (4 điểm)

Bài 1. Một công nhân sản xuất được 72 sản phẩm trong 3 giờ. Nếu công nhân  đó, làm việc trong 6,5 giờ thì sản xuất được bao nhiêu sản phẩm ? 

Bài 2. Đặt tính rồi tính :   

 a. 658,3 + 96,28 ;      b. 93,813 – 46,47 ;          c. 37,14 x 82    ;          d. 308 : 5,5

Bài 3. Trên một mảnh đất, diện tích đất làm nhà là 80m2. Diện tích đất còn lại là 320m2..   
Hỏi diện tích đất làm nhà chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích đất còn lại ?.
Bài 4:  Tìm x 

  x : 0,5 + x : 0,125 = 9,78

…………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I- KHỐI 5

Năm học: 2021 - 2022

MÔN: KHOA HỌC 

I. Kiến thức: Ôn tập các bài: 
1. Vệ sinh ở tuổi dậy thì

2. Dùng thuốc an toàn
3. Phòng bệnh sốt xuất huyết
4. Phòng bệnh viêm gan A
5. Phòng tránh bị xâm hại
6. Nhôm
7. Thủy tinh
      Lưu ý: Đề thi dạng trắc nghiệm gồm 20 câu. GV sẽ hướng dẫn các câu hỏi và tổ chức làm bài thi thử qua Azota.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I- KHỐI 5

Năm học: 2021 - 2022

Môn: LỊCH SỬ + ĐỊA LÍ

A. LỊCH SỬ

I. Kiến thức: Ôn tập các bài sau:
1. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

2. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

3. Vượt qua tình thế hiểm nghèo

4. Thu đông 1947, Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

B.  ĐỊA LÍ
I. Kiến thức:
Phần Địa lí Việt Nam: HS ôn tập các kiến thức về:

1- Địa hình và khoáng sản                                                                                                                         2- Khí hậu                                                                                                                              3- Dân số nước ta                                                                                                                       4- Lâm nghiệp và thủy sản                                                                                                        
      Lưu ý: Đề thi dạng trắc nghiệm gồm 20 câu ( 10 câu Lịch sử, 10 câu Địa lí). GV sẽ hướng dẫn các câu hỏi và tổ chức làm bài thi thử qua Azota.
                            BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I-NĂM HỌC 2021 - 2022


                                MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 5                                                           Phần: Đọc hiểu                                           (Thời gian: 30 phút) 
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